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Đơn vị: 
4. Danh sách tổng hợp các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022

TT Chức vụ DHTĐ Điểm Tỷ lệ
1 Nguyễn Phi Khanh Hiệu trưởng CSTĐ 5,000/5,000 100.00%
2 Lê Quang Hào Giáo viên CSTĐ 5,000/5,000 100.00%
3 Nguyễn Thị Bích Tuyết Giáo viên CSTĐ 5,000/5,000 100.00%
4 Lê Thị Ly Liêu Tổng phụ trách Đội CSTĐ 5,000/5,000 100.00%
5 Hồ Hoài Phước Phó Hiệu trưởng LĐTT 5.000/5.000 100.00%
6 Lê Thị Hương Chủ tịch Công đoàn LĐTT 5.000/5.000 100.00%
7 Phạm Thị Hương Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
8 Trần Thị Tâm Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
9 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%

10 Mai Thị Quỳnh Trang Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
11 Võ Thị Thu Hiền Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
12 Đinh Thị Liên Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
13 Lê Thị Kim Huệ Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
14 Lê Văn Đại Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
15 Hngai Ktul Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
16 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
17 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên LĐTT 5.000/5.000 100.00%
18 Nguyễn Thành Trung Giáo viên LĐTT 4.99/5.000 99.80%
19 Lê Viết Nguyên Giáo viên LĐTT 4.99/5.000 99.80%
20 Nguyễn Thị Thương Nhân viên Thư viện LĐTT 4.988/5.000 99.76%
21 Nguyễn Thị Kim Thanh Nhân viên Kế toán LĐTT 4.98/5.000 99.60%
22 Đỗ Đình Hải Giáo viên LĐTT 4.98/5.000 99.60%
23 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên LĐTT 4.98/5.000 99.60%
24 Bùi Thị Phương Lan Nhân viên Văn thư LĐTT 4.95/5.000 99.00%
25 Nguyễn Bá Tùng Giáo viên LĐTT 4.9/5.000 98.00%
26 Đặng Hữu Hồng Sơn Giáo viên LĐTT 4.86/5.000 97.20%

Tổng cộng danh sách có: 26 Tỷ lệ: 93.00%
Tổng số Biên chế của trường: 28

Chiến sĩ thi đua: 4 Tỷ lệ: 15.00%
Lao động tiên tiến: 22 Tỷ lệ: 85.00%

Đạt Hiếu, ngày 06 tháng 6 năm 2022
     Thủ trưởng đơn vị
      (ký tên, đóng dấu)

TRƯỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA

Nguyễn Phi Khanh

Họ và tên

Lê Thị Hương

Chủ tịch Công Đoàn
(ký tên, đóng dấu)
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